Mẫu số: 01/TNDN-IIR
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________ 
TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP BỔ SUNG
(Áp dụng đối với Quy định về tổng hợp thu nhập chịu thuế tối thiểu)
[01] Năm tài chính báo cáo1: Năm …...Từ …/…. /….. đến … /…… /………..
[02] Lần đầu 2 ☐           [03] Bổ sung lần thứ3:...
[04] Tên đơn vị hợp thành chịu trách nhiệm kê khai4: ………………………………
[05] Mã số thuế theo quy định thuế tối thiểu toàn cầu5: …………………………………
[06] Tên đại lý thuế (nếu có)6: ………………………………………………………………
[07] Mã số thuế: ……………………………………………………………………………….
[08] Hợp đồng đại lý thuế: Số………………………………ngày ……………………………
[09] Đồng tiền khai Tờ khai thông tin 7 : …………………………………………………..
[10] Lựa chọn đồng tiền kê khai Tờ khai thuế TNDN bổ sung, nộp thuế TNDN bổ sung 8:
Đồng tiền khai Tờ khai thông tin (khác Đồng Việt Nam) ☐ Đồng Việt Nam ☐
[11] Tỷ giá quy đổi trong trường hợp khai Tờ khai thông tin bằng đồng ngoại tệ và lựa chọn khai Tờ khai thuế TNDN bổ sung, nộp thuế TNDN bổ sung bằng đồng Việt Nam: ………………… tại Ngân hàng………………………………………………….9
[12] Áp dụng quy định giảm trừ trách nhiệm 10 : ☐……………………………………
I. TỔNG SỐ THUẾ BỔ SUNG CỦA TẬP ĐOÀN TẠI MỖI QUỐC GIA 11
Đơn vị tiền: ……..
	STT
	Quốc gia
	Số thuế bổ sung của Tập đoàn tại mỗi quốc gia

	(1)
	(2)
	(3)

	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	[13]


II. SỐ THUẾ PHÂN BỔ CHO CÔNG TY MẸ TỪ SỐ THUẾ BỔ SUNG CỦA ĐƠN VỊ HỢP THÀNH CHỊU THUẾ SUẤT THẤP12
Đơn vị tiền: ……..
	Mã số thuế công ty mẹ được phân bổ thuế bổ sung từ đơn vị hợp thành chịu thuế suất thấp
	Tên công ty mẹ được phân bổ thuế bổ sung từ đơn vị hợp thành chịu thuế suất thấp
	Quốc gia có đơn vị hợp thành chịu thuế suất thấp cư trú
	Mã số thuế/mã số doanh nghiệp đơn vị hợp thành chịu thuế suất thấp
	Tên đơn vị
hợp thành chịu thuế suất thấp
	Số thuế bổ sung của đơn vị hợp thành chịu thuế suất thấp
	Thu nhập phân bổ
theo quyền sở hữu do các chủ sở hữu
khác nắm giữ
	Thu nhập theo quy định về thuế tối thiểu toàn cầu của đơn vị
hợp thành chịu thuế suất thấp trong năm
	Tỷ lệ phân bổ cho công ty mẹ đối với đơn
vị hợp thành chịu thuế suất thấp trong năm tài chính
	SỐ thuế phân bổ cho công ty mẹ từ số thuế bổ sung của đơn vị hợp thành chịu thuế suất thấp

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)=((8)-(7))/(8)
	(10)=(6)x(9)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	[14]


III. SỐ THUẾ BỔ SUNG PHẢI NỘP 13
	STT
	Chỉ tiêu
	Mã chỉ tiêu
	Đơn vị tiền
	Số tiền

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	Tổng số thuế phân bổ cho công ty mẹ tại Việt Nam từ số thuế bổ sung của các đơn vị hợp thành chịu thuế suất thấp
	[15]
	 
	 

	2
	Tổng số thuế phân bổ cho công ty mẹ tại Việt Nam từ số thuế bổ sung của đơn vị hợp thành chịu thuế suất thấp được giảm trừ theo quy định IIR (nếu có)
	[16]
	 
	 

	3
	Tổng số thuế phân bổ cho công ty mẹ tại Việt Nam từ số thuế bổ sung của các đơn vị hợp thành chịu thuế suất thấp sau khi bù trừ nghĩa vụ thuế theo quy định IIR
	[17]
	 
	 

	4
	Tổng số thuế phân bổ cho công ty mẹ từ số thuế bổ sung của các đơn vị hợp thành chịu thuế suất thấp sau khi bù trừ nghĩa vụ thuế theo đồng Việt Nam trong trường hợp khai Tờ khai thông tin bằng đồng ngoại tệ và lựa chọn khai Tờ khai thuế TNDN bổ sung, nộp thuế TNDN bổ sung bằng đồng Việt Nam (nếu có)
	[18]
	 
	 


Tôi cam đoan số liệu, tài liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu, tài liệu đã khai.
	NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: ……………………
Chứng chỉ hành nghề số ……….
	....., ngày... tháng ... năm ......
ĐƠN VỊ CHỊU TRÁCH NHIỆM KÊ KHAI
hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA
 ĐƠN VỊ CHỊU TRÁCH NHIỆM KÊ KHAI
(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)
/Ký điện tử)



